PHỤ LỤC: DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐẶT HÀNG NĂM 2017
thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”

(Kèm theo Quyết định phê duyệt số 1529/QĐ-BCT ngày21 tháng  4  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	STT
	Tên nhiệm vụ
	Định hướng mục tiêu
	Sản phẩm dự kiến và yêu cầu
	Hình thức đặt hàng

	1. 
	Xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, phóng sự, cập nhật tin tức về các hoạt động năng suất chất lượng trên các kênh truyền hình trung ương 
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành công thương trên các kênh truyền hình 


	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. 06 kịch bản Chương trình tọa đàm, phim phóng sự được xây dựng và phê duyệt;

2. 01 Chương trình tọa đàm về hoạt động năng suất chất lượng ngành công thương (30 phút);
3. 05 phim phóng sự về hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp trong các ngành theo Quyết định 604/QĐ-TTg ngày 25/05/2012;
4. 10 tin tức về hoạt động NSCL ngành công thương;
5. 200 x 5 bản copy phim phóng sự về các điển hình thực hiện cải tiến năng suất chất lượng.
	Tuyển chọn

	2. 
	Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp
	Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng và phổ biến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015


	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. 10 Khóa tập huấn hướng dẫn áp dụng và chuyển đổi mổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chủ lực theo Quyết định 604/QĐ-TTg (Dệt may, Da giầy, Nhựa, Hóa chất, Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử - Tin học) và ngành chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản;

- Lớp tập huấn được tổ chức cho các doanh nghiệp theo ngành với số lượng học viên và thời gian đào tạo phù hợp.
2. 36 mô hình doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015:
- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi hệ thống; được cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập;

- Doanh nghiệp thuộc các ngành trọng điểm theo Quyết định 604 (Dệt may, Da giầy, Nhựa, Hóa chất, Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử - Tin học) và Chế biến thực phẩm; Khai thác và chế biến khoáng sản;

- Đang áp dụng tiêu chuẩn ISO/TCVN 9001 các phiên bản cũ; có nhu cầu và cam kết chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015;
- Cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn, đánh giá;

- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn áp dụng; đánh giá, cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập.
	Tuyển chọn

	3. 
	Hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường sang phiên bản mới ISO 14001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp
	Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng và phổ biến việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015


	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
1. 5 Khóa tập huấn hướng dẫn áp dụng và chuyển đổi mổi hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015:
- Doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chủ lực theo Quyết định 604/QĐ-TTg (Dệt may, Nhựa, Hóa chất, Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử - Tin học) và ngành chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản;

- Lớp tập huấn được tổ chức cho các doanh nghiệp theo ngành/nhóm ngành phù hợp; số lượng học viên và thời gian đào tạo phù hợp;

2. 22 mô hình doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 sang phiên bản mới ISO 14001:2015;

- Doanh nghiệp thuộc các ngành trọng điểm theo Quyết định 604 (Dệt may, Nhựa, Hóa chất, Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử - Tin học) và Chế biến thực phẩm; Khai thác và chế biến khoáng sản; 

- Doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản cũ; có nhu cầu và cam kết chuyển đổi sang phiên bản ISO 14001:2015;

- Cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn, đánh giá;

- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi; đánh giá, cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập.
	Tuyển chọn

	4. 
	Hỗ trợ thí điểm doanh nghiệp ngành công nghiệp cơ khí phụ trợ sản xuất ô tô, xe máy áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 
	Nâng cao nhận thức và hỗ trợ/thúc đẩy doanh nghiệp phụ trợ ngành sản xuất ô tô, xe máy áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949 
	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
1. 05 mô hình thí điểm doanh nghiệp ngành cơ khí phụ trợ sản xuất ô tô, xe máy áp dụng và được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:
- Doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết áp dụng hệ thống;

- Cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn, đánh giá;

- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn áp dụng; đánh giá, cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập.
2. Tổ chức 01 hội thảo đánh giá hiệu quả và phổ biến kinh nghiệm áp dụng.
	Tuyển chọn

	5. 
	Hỗ trợ thí điểm áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm
	Nâng cao năng lực và thúc đẩy việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000
	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
12 mô hình thí điểm doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

- Doanh nghiệp thuộc ngành chế biến thực phẩm;

- Doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết áp dụng hệ thống;

- Cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn, đánh giá;

- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn áp dụng; đánh giá, cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập;
	Tuyển chọn

	6. 
	Hỗ trợ thí điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp nhựa và cơ khí (Khu vực phía Bắc)
	Nâng cao nhận thức và hỗ trợ/thúc đẩy doanh nghiệp ngành công nghiệp ngành nhựa và cơ khí áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
1. 06 mô hình thí điểm doanh nghiệp ngành nhựa và cơ khí áp dụng và được cấp chứng nhận theo hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:
- Doanh nghiệp thuộc các ngành nhựa và cơ khí;
- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn áp dụng; đánh giá, cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập;

- Doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết áp dụng hệ thống;

- Cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn, đánh giá.
2. Tổ chức 02 hội thảo đánh giá hiệu quả và phổ biến kinh nghiệm áp dụng.
	Tuyển chọn

	7. 
	Hỗ trợ thí điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp nhựa và cơ khí (Khu vực phía Nam)
	Nâng cao nhận thức và hỗ trợ/thúc đẩy doanh nghiệp ngành công nghiệp ngành nhựa và cơ khí áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả


	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
1. 06 mô hình thí điểm doanh nghiệp ngành nhựa và cơ khí áp dụng và được cấp chứng nhận theo hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

- Doanh nghiệp thuộc các ngành nhựa và cơ khí

- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn áp dụng và cấp chứng nhận bởi một tổ chức độc lập;

- Doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết áp dụng hệ thống;

- Cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn, đánh giá.
2. Tổ chức 02 hội thảo theo ngành, đánh giá hiệu quả và kinh nghiệm áp dụng.
	Tuyển chọn

	8. 
	Đào tạo, hỗ trợ áp dụng thí điểm mô hình LEAN – 6 Sigma cho các doanh nghiệp ngành Dệt may, Da giầy, Điện tử và Cơ khí
	Nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện và hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công thương áp dụng mô hình LEAN – 6 Sigma nhằm giảm thiểu lãng phí, tỷ lệ sai lỗi, nâng cao năng suất lao động 

	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
1. Tập huấn hướng dẫn áp dụng mô hình LEAN – 6 Sigma
- 04 Khóa tập huấn theo các ngành Dệt may, Da giầy, Điện tử và Cơ khí;

- Học viên thuộc các doanh nghiệp trong các ngành Dệt may, Da giầy, Điện tử và Cơ khí.
2. Đào tạo chuyên gia thực hành và áp dụng LEAN – 6 Sigma (yellow belt và green belt)
-  01 Khóa đào tạo Yellow Belt và 01 Khóa đào tạo Green Belt cho các cán bộ thuộc các doanh nghiệp ngành ngành Dệt may, Da giầy, Điện tử và Cơ khí.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thí điểm mô hình LEAN – 6 Sigma
- 10 mô hình điểm doanh nghiệp áp dụng LEAN – 6 Sigma;
- Doanh nghiệp thuộc các ngành Dệt may, Da giầy, Điện tử và Cơ khí;

- Doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết triển khai áp dụng; cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn;

- Doanh nghiệp được đánh giá áp dụng có hiệu quả.
	Tuyển chọn

	9. 
	Đào tạo, hướng dẫn triển khai Thực hành tốt 5S tại các doanh nghiệp ngành Công Thương 
	Nâng cao nhận thức và hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công thương áp dụng công cụ 5S nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu lãng phí; khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng và thúc đẩy việc duy trì 5S làm cơ sở cho việc thực hiện các chương trình cải tiến năng suất chất lượng trong doanh nghiệp
	I. Thời gian thực hiện: 02 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm
1. 10 khóa tập huấn hướng dẫn áp dụng Thực hành tốt 5S:
- Học viên thuộc các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp chủ lực theo Quyết định 604/QĐ-TTg; doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản.

2. 36 doanh nghiệp điểm được hướng dẫn triển khai Thực hành tốt 5S và cấp chứng nhận thực hành tốt 5S:
- Doanh nghiệp điểm được đào tạo, hướng dẫn triển khai Thực hành tốt 5S;

- Doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết triển khai áp dụng; cam kết đối ứng ít nhất 30% phí tư vấn;

- Doanh nghiệp được đánh giá, chứng nhận Thực hành tốt 5S.
	Tuyển chọn


